
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124410 Đặng Quang An 07/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

2 121023 Nguyễn Phương Anh 13/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

3 103499 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 29/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

4 102751 Ngô Quang Bảo 13/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

5 123214 Đinh Gia Bảo 23/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

6 102808 Nguyễn Ngọc Cẩm Dung 07/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

7 124486 Ngô Trịnh Thùy Dung 31/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

8 124470 Nguyễn Đình Đạt 19/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

9 124531 Đoàn Lý Diệu Hiền 18/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

10 122666 Lý Gia Huy 02/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

11 124570 Nguyễn Minh Huy 26/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

12 124554 Phạm Khánh Hưng 03/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

13 102977 Lê Quốc Kiệt 26/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

14 124592 Cao Nhật Khanh 04/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

15 122701 Nguyễn Ngọc Uyên Khanh 17/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

16 102946 Phan Duy Khánh 14/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

17 104236 Hoàng Ngọc Lam 28/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

18 123437 Trần Đặng Ngọc Lan 04/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

19 122749 Huỳnh Gia Linh 13/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

20 124626 Phạm Ngọc Linh 15/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

21 124647 Lê Nho Quang Minh 12/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

22 124666 Phạm Nguyễn Trung Nam 08/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

23 124682 Trần Nguyễn Phương Nghi 13/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

24 103712 Phạm Khánh Ngọc 28/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

25 122852 Phạm Hồng Nguyên 20/10/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

26 122859 Nguyễn Thành Nhân 28/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

27 122159 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

28 103745 Lê Nguyễn Thanh Như 05/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

29 122880 Lê Thị Quỳnh Như 17/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

30 122924 Lâm Huỳnh Như Phượng 23/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

31 124890 Đặng Nguyễn Kim Toàn 14/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

32 124804 Phạm Thành Thái 28/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

33 122260 Nguyễn Thị Kim Thanh 30/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

34 124822 Nguyễn Lê Nguyên Thảo 23/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

35 124807 Lê Chiến Thắng 21/01/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

36 124872 Trần Hồ Như Thùy 27/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

37 121557 Võ Nguyễn Thị Minh Thư 19/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

38 10A8 Trịnh Thị Thùy Trang 29/8/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

39 121608 Trương Ngọc Bảo Trân 21/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

40 123057 Phan Trọng Trí 03/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

41 124915 Hoàng Minh Triết 16/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

42 124917 Nguyễn Phương Trinh 10/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

43 103432 Nguyễn Đỗ Thanh Xuân 12/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3

44 124980 Nguyễn Ngọc Phương Yến 24/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A3
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